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TT Mã SV Lớp Tên học phần Mã HP
Số 

ĐVHT
TS

Điểm 

KT

Điểm 

Thi L1

Điểm 

Thi L2
TB Ghi chú

1 211716009 Bùi Hoa Hồng CCSA17 5.7 4.1 4.6

2 211716010 Trần Thị Long Khánh CCSA17 4.9 6.2 5.8

3 211716016 Ksor - H' Liên CCSA17 5.2 3.4 3.9

4 211716035 R Chăm H' Uy CCSA17 5.0 3.3 3.8

5 211716005 Siu Hiền CCSA17 6.3 3.4 4.3

6 211716010 Trần Thị Long Khánh CCSA17 6.8 4.4 5.1

7 211716008 Rmah H' Liên CCSA17 6.8 6.0 6.2

8 211716009 Bùi Hoa Hồng CCSA17 6.5 3.1 4.1

9 211716012 Nguyễn Thị Minh Kiều CCSA17 6.5 5.2 5.6

10 211716016 Ksor - H' Liên CCSA17 6.0 3.4 4.2

11 211716019 Vũ Thị Phương Nam CCSA17 5.5 1.6 2.8

12 211716020 Ksor - H' Nghiêm CCSA17 5.8 3.6 4.3

13 211716024 Ksor - H' Nhiêm CCSA17 6.3 3.6 4.4

14 211716026 Nguyễn Thị Thanh Phương CCSA17 5.8 0.0 1.7

15 211716010 Trần Thị Long Khánh CCSA17 8.0 6.0 6.6

16 211716012 Nguyễn Thị Minh Kiều CCSA17 7.0 8.0 7.7

17 211716016 Ksor - H' Liên CCSA17 7.5 6.5 6.8

Danh sách trên gồm có 17 sinh viên

Phòng Đào Tạo Người lập

ThS. Ngô Võ Thạnh Nguyễn Thanh Hương

Nghe hiểu 1 TACB11711 1
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Họ và tên

Đọc hiểu 1 TACB12111 1

Diễn đạt viết 1 TACB12911 1
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